
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số      /QĐ-BV Tuyên Quang, ngày 02 tháng 07 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu  

tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Luật giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

Y tế quy định danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị quyết 62/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của 

HĐND tỉnh Tuyên Quang Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán mà 

không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Tuyên Quang quản lý; 

Căn cứ tờ trình của Tổ xây dựng giá ngày 27/6/2025 và biên bản họp của 

Tổ thẩm định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tuyên Quang ngày 28/6/2025; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Ban hành Danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu 

cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang,bao gồm: 

  - Phụ lục 01: Giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu. 

  - Phụ lục 02: Giá dịch vụ ngày giường bệnh theo yêu cầu. 

  - Phụ lục 03: Giá dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu. 

(Có các phụ lục chi tiết kèm theo) 

 



Điều 2.Điều khoản thi hành: 

- Người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trước 

khi Quyết định này có hiệu lực sẽ tiếp tục được áp dụng mức giá theo Quyết định 

số 827/QĐ-BV ngày 31/12/2024 cho đến khi ra viện hoặc kết thúc điều trị ngoại 

trú. 

- Quyết địnhcó hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 07 năm 2025 và thay 

thế cho Quyết định số 827/QĐ-BV ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang về ban hành giá dịch vụ khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu. 

Điều 3. Các Ông (Bà)Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng phòng 

Tài chính Kế toán, Trưởng khoa Dược, Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế và 

các khoa, phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Ban giám đốc BV; 

- Các khoa phòng trong BV;  

- Lưu VT, KHTH (Vinh). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hưng Đạo 
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